
Stt MSSV Họ Tên Lớp Khoa/Viện
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tộc
Đối tượng được hỗ trợ Hồ sơ 
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 Ngân hàng

Ngân 

hàng

I SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

1 2321003758 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23DKT
Khoa Kế toán - 

Kiểm toán
Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo Lần 3 3,72       10.000.000 8820463879 BIDV

2 2321004115 Trịnh Thị Trị 23DTH2
Khoa Khoa học dữ 

liệu
Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo Lần 4 3,65       10.000.000 8870464073 BIDV

3 2521002855 Nguyễn Thanh Ngân TH_25DMA03 Khoa Marketing Kinh - Sinh viên bị khuyết tật nặng (nhìn) Lần 2 3,30       10.000.000 2521002928 SHB

4 2321002024 Lò Thị Kim Ngọc Khánh 23DKQ
Khoa Thương mại 

và Du lịch
Thái

- Sinh viên người dân tộc thiểu số ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn.

Lần 4 2,53       10.000.000 8800463071 BIDV

5 2321002142 Hoàng Thị Trang 23DKQ
Khoa Thương mại 

và Du lịch
Tày

- Sinh viên người dân tộc thiểu số ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn.

Lần 3 3,03       10.000.000 8800463183 BIDV

6 2321003613 Nguyễn Ngọc Thúy 23DFT01
Viện Công nghệ tài 

chính ngân hàng
Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo Lần 4 3,31       10.000.000 8880463749 BIDV

7 2321002825 Trần Đăng Khoa 23DNH2
Viện Công nghệ tài 

chính ngân hàng
Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo Lần 4 3,83       10.000.000 8840463362 BIDV

8 2321002665 Lưu Hồng Anh 23DTC1
Viện Công nghệ tài 

chính ngân hàng
Tày

Sinh viên người dân tộc thiểu số ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn

Lần 4 3,04       10.000.000 8880463225 BIDV

9 2321002973 Lê Nguyễn Quỳnh Như 23DTC2
Viện Công nghệ tài 

chính ngân hàng
Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo Lần 3 3,00       10.000.000 8860463496 BIDV

10 2421001596 Đỗ Như Quỳnh 24DTC1
Viện Công nghệ tài 

chính ngân hàng
Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo Lần 3 3,55       10.000.000 8893737120 BIDV

Cộng: 10         Sinh viên 100.000.000   

II SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ  (HỒ SƠ LẦN ĐẦU) - KHÔNG XÉT VÌ HẾT CHỈ TIÊU 

1 2521006711 Nguyễn Đức Minh IP_25DMA03 Khoa Marketing Kinh
- Sinh viên bị khuyết tật_Bệnh 

xương bất toàn  (Tỷ lệ 77%)

2 2521004482 Phạm Thị Thùy Trang TH_25DKQ18
Khoa Thương mại 

và Du lịch
CaDong

Sinh viên người dân tộc thiểu số ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - MARKETING

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG TÂM TÀI VIỆT HỌC KỲ 1 NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHTCM ngày      /3/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing)

Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị hưởng học bổng 

nhưng không xét vì 10 suất/học kỳ, ưu tiên cho 

sinh viên đã được hưởng những học kỳ trước


